
	VIỆT NAM

Nợ và trả nợ nước ngoài


	0. Những yêu cầu tiên quyết của chất lượng

	01. Môi trường pháp lý 
	0.1.1. Trách nhiệm thu thập, xử lý, và phổ biến số liệu thống kê 

	
	Ngân hàng Nhà  nước

Các hoạt động  của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) được điều chỉnh bởi Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010 và “Ngân hàng Nhà nước tổ chức thống kê, thu thập thông tin về kinh tế, tiền tệ và ngân hàng trong nước và nước ngoài phục vụ việc nghiên cứu, phân tích và dự báo diễn biến tiền tệ để xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia” và Điều 35 Luật NHNN quy định “Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước để xây dựng Bảng cân đối tiền tệ, xây dựng cán cân thanh toán của Việt Nam và đánh giá, dự báo xu hướng phát triển của thị trường tiền tệ nhằm phục vụ việc xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, công tác quản lý ngoại hối. Các tổ chức tín dụng có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu thống kê theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước để đánh giá, thanh tra, giám sát tình hình hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng và của từng tổ chức tín dụng..”


	
	0.1.2. Chia sẻ thông tin và phối hợp giữa các cơ quan sản xuất số liệu 

	
	

	
	0.1.3. Vấn đề bảo mật thông tin của đối tượng cung cấp tin 

	
	Ngân hàng Nhà  nước
Điều 38 Luật NHNN quy định: “Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm lập danh mục, thay đổi độ mật, giải mật bí mật nhà nước về lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định; bảo vệ bí mật của Ngân hàng Nhà nước và của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Ngân hàng Nhà nước được quyền từ chối yêu cầu của tổ chức, cá nhân về việc cung cấp thông tin mật về tiền tệ và ngân hàng, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Cán bộ, công chức Ngân hàng Nhà nước phải giữ bí mật thông tin hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước, của các tổ chức tín dụng và bí mật tiền gửi của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật”.


	
	0.1.4. Đảm bảo việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê 

	
	Ngân hàng Nhà  nước

Điều 13 Luật Tổ chức tín dụng năm 2010 quy định: “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và được Ngân hàng Nhà nước cung cấp thông tin của khách hàng có quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của NHNN”

Chức năng công bố số liệu được giao cho NHNN tại Điều 37 của Luật NHNN.


	0.2 Các nguồn lực
	0.2.1. Cán bộ, trang thiết bị, máy tính và tài chính 


	
	

	1.Tính thống nhất

	1.1. Tính chuyên môn
	1.1.1 Nguyên tắc khách quan và không thiên vị 

	
	

	
	1.1.2 Lựa chọn các nguồn số liệu, phương pháp luận và hình thức phổ biến thông tin 

	
	

	
	1.1.3 Đưa ý kiến khi số liệu thống kê bị hiểu sai và sử dụng sai 

	
	


	1.2 Tính minh bạch
	1.2.1. Công bố các điều khoản và điều kiện để thực hiện thu thập, xử lý và phổ biến số liệu thống kê 

	
	

	
	1.2.2 Quyền tiếp cận số liệu thống kê trước khi công bố của nội bộ các cơ quan chính phủ 

	
	Ngân hàng Nhà  nước


NHNN cung cấp cho Bộ Tài chính số liệu về tình hình vay nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả để phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo Chính phủ về vay nước ngoài nói chung.


	
	1.2.3 Các sản phẩm  thống kê thuộc thẩm quyền 

	
	Ngân hàng Nhà  nước

NHNN đưa ra các bình luận chung về diễn biến kinh tế vĩ mô và các hoạt động chính sách ở Việt Nam tại một số mục số liệu trong Báo cáo Thường niên của mình


	
	1.2.4. Thông báo trước về những thay đổi lớn trong phương pháp luận, nguồn số liệu và các kỹ thuật thống kê 

	
	Ngân hàng Nhà  nước
Hiện nay, mọi phương pháp luận được điều chỉnh ở bất cứ thời điểm nào chỉ được thể hiện trong chú thích quốc gia của Việt Nam trên ấn phẩm Thống kê tài chính Quốc tế (IFS).


	1.3. Các tiêu chuẩn đạo đức
	1.3.1 Những chỉ dẫn về hành vi của cán bộ 

	
	

	2. Phương pháp luận

	2.1 Các định nghĩa và khái niệm (Bắt buộc)
	2.1.1 Cấu trúc chung về khái niệm và định nghĩa tuân theo các chuẩn mực, hướng dẫn và cách thực hành tốt đã được quốc tế công nhận.

	
	
Vay nước ngoài là việc Bên đi vay nhận khoản tín dụng từ Người không cư trú thông qua việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận vay nước ngoài dưới hình thức hợp đồng vay, hợp đồng mua bán hàng trả chậm, hợp đồng ủy thác cho vay, hợp đồng cho thuê tài chính hoặc phát hành công cụ nợ của Bên đi vay.

	2.2. Phạm vi

	2.2.1 Phạm vi 

	
	


	
	2.2.1.1 Phạm vi của số liệu

	
	Đối với khoản vay nước ngoài trung, dài hạn, kế hoạch rút vốn, trả nợ (gốc, lãi) được đăng ký với NHNN hoặc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (chi nhánh) theo các nội dung tại hợp đồng vay. Hiện nay, NHNN đã theo dõi chi tiết từng khoản vay được đăng ký tại NHNN (các khoản vay có số tiền vay trên 10 triệu USD). 

Số rút vốn, trả nợ thực tế được ghi nhận dựa trên các báo cáo hàng tháng từ các doanh nghiệp  (chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo kỳ báo cáo) gửi báo cáo trực tuyến tình hình thực hiện các khoản vay ngắn, trung và dài hạn tại Trang điện tử (Trừ trường hợp Trang điện tử gặp lỗi kỹ thuật không thể gửi được báo cáo, bên đi vay gửi báo cáo bằng văn bản). NHNN chi nhánh kiểm tra tính chính xác và duyệt báo cáo trên Trang điện tử (hoặc nhập thông tin từ báo cáo bằng văn bản trong trường hợp Trang điện tử gặp lỗi kỹ thuật) để lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu.


	
	2.2.1.2 Những trường hợp ngoại lệ

	
	

	
	2.2.1.3 Những hoạt động không được ghi chép

	
	

	2.3. Phân loại/phân ngành 
	2.3. 1 Phân loại/phân ngành 


	
	

	2.4. Cơ sở để ghi chép
	2.4.1 Giá trị 


	
	

	
	2.4.2 Cơ sở ghi chép 

	
	Căn cứ theo số liệu rút vốn, trả nợ thực tế phát sinh

	
	2.4.3 Tính gộp hoặc tính thuần 

	
	

	3. Tính chính xác và độ tin cậy của số liệu

	3.1 Số liệu nguồn 
	3.1.1 Chương trình thu thập số liệu nguồn

	
	- Đối với số liệu vay, trả nợ nước ngoài trung, dài hạn: thông qua 2 kênh (i)  doanh nghiệp là bên đi vay gửi báo cáo trên Trang điện tử (hoặc gửi báo cáo bằng văn bản trong trường hợp Trang điện tử gặp lỗi kỹ thuật không thể gửi được báo cáo), số liệu được ghi nhận sau khi NHNN chi nhánh kiểm tra tính chính xác và duyệt báo cáo trên Trang điện tử (hoặc nhập thông tin từ báo cáo bằng văn bản trong trường hợp Trang điện tử gặp lỗi kỹ thuật) để lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu; (ii) báo cáo của các Tổ chức tín dụng nơi doanh nghiệp thực hiện rút vốn, trả nợ theo các chỉ tiêu thông qua hệ thống báo cáo điện tử tập trung của NHNN.

- Đối với số liệu vay, trả nợ nước ngoài ngắn hạn: thông qua 2 kênh (i) doanh nghiệp là bên đi vay gửi báo cáo trên Trang điện tử (hoặc gửi báo cáo bằng văn bản trong trường hợp Trang điện tử gặp lỗi kỹ thuật không thể gửi được báo cáo), số liệu được ghi nhận sau khi NHNN chi nhánh kiểm tra tính chính xác và duyệt báo cáo trên Trang điện tử (hoặc nhập thông tin từ báo cáo bằng văn bản trong trường hợp Trang điện tử gặp lỗi kỹ thuật) để lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu; (ii) báo cáo của các ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thực hiện rút vốn, trả nợ thông qua hệ thống báo cáo điện tử tập trung của NHNN.

	
	3.1.2 Các định nghĩa, phạm vi, phân loại, định giá và thời gian thu thập số liệu nguồn 





	
	Phân loại: số liệu nợ nước ngoài ngắn hạn, số liệu nợ nước ngoài trung, dài hạn.

a/ Khoản vay ngắn hạn nước ngoài tự vay, tự trả là khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh có thời hạn đến một (01) năm. 

b/ Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài tự vay, tự trả là khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh có thời hạn trên một (01) năm.

Lưu ý: thời hạn khoản vay để phân loại tính theo kỳ hạn ban đầu (original maturity), không tính theo kỳ hạn còn lại (remaining maturity)

Thời gian thu thập số liệu: 

Đối với số liệu thu thập theo định kỳ tháng thông qua hệ thống báo cáo điện tử tập trung của NHNN, thu thập trong vòng 12 ngày đầu tiên của tháng liền sau tháng báo cáo.

Đối với số liệu thu thập theo định kỳ tháng thông qua hệ thống Trang điện tử, thu thập trong vòng 05 ngày của tháng đầu tiên của tháng liền sau tháng báo cáo.




	
	3.1.3 Tính kịp thời  của số liệu nguồn 

	
	Số liệu thường có độ trễ lớn, ít nhất là 1 tháng, đặc biệt là đối với TCTD lớn nơi có nhiều doanh nghiệp mở tài khoản và thực hiện giao dịch vay trả nợ ngắn hạn, trung dài hạn và đối với các NHNN chi nhánh tỉnh thành phố lớn nơi có nhiều DN có hoạt động vay, trả nợ nước ngoài trung, dài hạn.

	3.2. Đánh giá nguồn số liệu
	3.2.1. Đánh giá nguồn số liệu 


	
	Số liệu được thu thập từ chính các DN là Bên đi vay, do đó, DN tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của nguồn số liệu; mức độ kịp thời của số liệu phụ thuộc vào ý thức tuân thủ của DN đối với chế độ báo cáo của DN. 
Số liệu thu thập thông qua kênh báo cáo của các TCTD tương đối đúng hạn do phần lớn các TCTD đều tuân thủ quy định của NHNN về chế độ báo cáo thống kê; tính chính xác của số liệu rút vốn, trả nợ là đáng tin cậy do đây là số liệu chuyển tiền thực tế mà TCTD đã thực hiện trên yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, số liệu thu thập từ TCTD là số liệu rút vốn, trả nợ bằng tiền nên sẽ không phản ánh được các khoản rút vốn, trả nợ bằng hàng hoặc thông qua việc bù trừ với các nghĩa vụ thanh toán khác của bên đi vay.

	3.3. Kỹ thuật thống kê
	3.3.1. Các kỹ thuật thống kê số liệu nguồn 

	
	Nhập số liệu thủ công

	
	3.3.2. Các quy trình thống kê khác 

	
	

	3.4. Tính hợp lệ của số liệu
	3.4.1. Tính hợp lệ của các số liệu trung gian 

	
	

	
	3.4.2. Đánh giá số liệu trung gian 

	
	

	
	3.4.3. Đánh giá những chênh lệch trong số liệu và những vấn đề khác trong các đầu ra thống kê 

	
	

	3.5. Nghiên cứu sửa đổi
	3.5.1. Nghiên cứu và phân tích những sửa đổi 



	
	1. 
NHNN đã xây dựng và đưa vào sử dụng Trang điện tử để khai báo thông tin đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài và báo cáo tình hình thực hiện khoản vay nước ngoài tự vay tự trả (Trang điện tử). Việc sử dụng Trang điện tử trong công tác quản lý vay trả nợ nước ngoài là biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính và hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc thu thập báo cáo tình hình vay trả nợ nước ngoài. Tuy nhiên Trang điện tử đang trong giai đoạn đầu triển khai sử dụng, do đó NHNN đang tiếp tục chỉnh sửa các lỗi phát sinh và hoàn thiện Trang điện tử. Một số mẫu biểu khai thác đầu ra chuyên đề đã được thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp số liệu của các tổ chức tài chính quốc tế mà NHNN là thành viên song về cơ bản, với cơ sở vật chất hạ tầng hiện tại, việc khai thác số liệu nợ với các phân tổ quá chi tiết và phân tổ theo kỳ hạn còn lại còn gặp nhiều khó khăn.     
2. Cải thiện chế độ báo cáo theo hướng tăng tần suất báo cáo trên Trang điện tử từ hàng Quý xuống còn hàng tháng và yêu cầu các bên đi vay thực hiện báo cáo toàn bộ thông qua hình thức trực tuyến.

	4. Khả năng bảo trì

	4.1.Tính định kỳ và kịp thời
	4.1.1. Tính định kỳ 



	
	Nợ nước ngoài trung dài hạn: 

+ Hàng tháng  (theo hệ thống Trang điện tử do doanh nghiệp là bên đi vay thực hiện báo cáo trực tiếp và sau khi được NHNN kiểm duyệt số liệu).
+ Hàng tháng (theo hệ thống báo cáo điện tử tập trung, do TCTD nơi doanh nghiệp mở tài khoản vốn vay, trả nợ nước ngoài báo cáo trực tiếp cho NHNN theo quy định tại Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, áp dụng từ ngày 01/01/2017.


Nợ nước ngoài ngắn hạn:
+ Hàng tháng  (theo hệ thống Trang điện tử do doanh nghiệp là bên đi vay thực hiện báo cáo trực tiếp và sau khi được NHNN kiểm duyệt số liệu).
+ Hàng tháng (theo hệ thống báo cáo điện tử tập trung, do TCTD nơi doanh nghiệp mở tài khoản vốn vay, trả nợ nước ngoài báo cáo trực tiếp cho NHNN theo quy định tại Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, áp dụng kể từ ngày 01/01/2017)


	
	4.1.2. Tính kịp thời 

	
	- Đối với báo cáo vay trung, dài hạn nước ngoài: (i) Định kỳ hàng tháng, chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo kỳ báo cáo, bên đi vay phải báo cáo trực tuyến tình hình thực hiện các khoản trung và dài hạn tại Trang điện tử. Trường hợp Trang điện tử gặp lỗi kỹ thuật không thể gửi được báo cáo, bên đi vay gửi báo cáo bằng văn bản. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của bên đi vay trên Trang điện tử, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh duyệt báo cáo trên Trang điện tử (hoặc nhập thông tin từ báo cáo bằng văn bản trong trường hợp Trang điện tử gặp lỗi kỹ thuật) để lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu. Trường hợp thông tin báo cáo chính xác, bên đi vay sẽ được thông báo qua thư điện tử về việc đã hoàn thành việc báo cáo theo quy định. Trường hợp có thông tin chưa chính xác hoặc cần làm rõ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thông báo bằng thư điện tử cho bên đi vay để thực hiện điều chỉnh số liệu. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi phát hiện sai sót trong các báo cáo vay, trả nợ nước ngoài, bên đi vay có trách nhiệm báo cáo trực tuyến tại Trang điện tử (hoặc báo cáo bằng văn bản trong trường hợp Trang điện tử gặp lỗi kỹ thuật) tình hình thực hiện khoản vay trung, dài hạn với số liệu sai sót đã được khắc phục; đồng thời, thông báo cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh bằng thư điện tử để Ngân hàng nhà nước chi nhánh thực hiện kiểm duyệt theo quy định.

(ii) Muộn nhất vào ngày 12 hàng tháng của tháng tiếp theo kỳ báo cáo, TCTD gửi báo cáo tới NHNN thông qua hệ thống báo cáo điện tử tập trung. Sau khi kiểm duyệt các chỉ tiêu báo cáo để số liệu đi vào kho chuẩn nhằm chiết xuất các báo cáo đầu ra, dự kiến khoảng 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo có  thể công bố số liệu.
- Đối với báo cáo vay nước ngoài ngắn hạn: 
(i) Định kỳ hàng tháng, chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo kỳ báo cáo, bên đi vay phải báo cáo trực tuyến tình hình thực hiện các khoản vay ngắn hạn tại Trang điện tử. Trường hợp Trang điện tử gặp lỗi kỹ thuật không thể gửi được báo cáo, bên đi vay gửi báo cáo bằng văn bản. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của bên đi vay trên Trang điện tử, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh duyệt báo cáo trên Trang điện tử (hoặc nhập thông tin từ báo cáo bằng văn bản trong trường hợp Trang điện tử gặp lỗi kỹ thuật) để lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu. Trường hợp thông tin báo cáo chính xác, bên đi vay sẽ được thông báo qua thư điện tử về việc đã hoàn thành việc báo cáo theo quy định. Trường hợp có thông tin chưa chính xác hoặc cần làm rõ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thông báo bằng thư điện tử cho bên đi vay để thực hiện điều chỉnh số liệu. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi phát hiện sai sót trong các báo cáo vay, trả nợ nước ngoài, bên đi vay có trách nhiệm báo cáo trực tuyến tại Trang điện tử (hoặc báo cáo bằng văn bản trong trường hợp Trang điện tử gặp lỗi kỹ thuật) tình hình thực hiện khoản vay ngắn hạn với số liệu sai sót đã được khắc phục; đồng thời, thông báo cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh bằng thư điện tử để Ngân hàng nhà nước chi nhánh thực hiện kiểm duyệt theo quy định.
(ii) Muộn nhất vào ngày 12 hàng tháng của tháng tiếp theo kỳ báo cáo, TCTD gửi báo cáo tới NHNN thông qua hệ thống báo cáo điện tử tập trung. Sau khi kiểm duyệt các chỉ tiêu báo cáo để số liệu đi vào kho chuẩn nhằm chiết xuất các báo cáo đầu ra, dự kiến khoảng 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo có  thể công bố số liệu. 

	4.2. Tính thống nhất
	4.2.1. Tính thống nhất trong từng lĩnh vực 


	
	Số liệu nợ nước ngoài ngắn hạn và trung dài hạn thu thập từ các đơn vị báo cáo qua Trang điện tử được đối chiếu với số liệu tổng hợp thu thập được từ hệ thống báo cáo tập trung của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo Thông tư 35.

	
	4.2.2. Tính thống nhất tạm thời 

	
	

	
	4.2.3. Tính thống nhất liên ngành và liên thông lĩnh vực 

	
	

	4.3 Thực hiện sửa đổi
	4.3.1. Kế hoạch sửa đổi 

	
	Ngân hàng Nhà  nước

NHNN tiếp tục hoàn thiện Trang điện tử để khai thác và sử dụng hiệu quả Trang điện tử trong công tác quản lý vay, trả nợ nước ngoài. 

	
	4.3.2 Số liệu sơ bộ và/hoặc số liệu sửa đổi phải được xác định rõ ràng 

	
	Ngân hàng Nhà  nước

Hiện nay, mọi phương pháp luận được điều chỉnh ở bất cứ thời điểm nào chỉ được thể hiện trong chú thích quốc gia của Việt Nam trên ấn phẩm Thống kê tài chính Quốc tế (IFS).


	
	4.3.3. Phổ biến những nghiên cứu và phân tích về sửa đổi 


	
	

	5. Khả năng tiếp cận số liệu

	 5.1 Tiếp cận với số liệu
	5.1.1. Trình bày số liệu thống kê 

	
	Trình bày số liệu thống kê phải dễ hiểu và có tính so sánh (trình bày, lời văn, bảng biểu và đồ thị phải rõ ràng).


	
	5.1.2. Phương tiện và hình thức phổ biến số liệu 

	
	

	
	5.1.2.1. Bản giấy - Số liệu mới công bố

	
	
Báo cáo hàng năm về tình hình vay, trả nợ nước ngoài của Doanh nghiệp.

	
	5.1.2.2. Bản giấy - Bản tin tuần

	
	

	
	5.1.2.3. Bản giấy - Bản tin tháng

	
	

	
	5.1.2.4. Bản giấy - Bản tin quý

	
	

	
	5.1.2.5. Bản giấy - Loại khác

	
	Báo cáo hàng năm của Ngân hàng nhà nước



	
	5.1.2.6. Bản điện tử - Bản tin hoặc số liệu điện tử

	
	Báo cáo hàng tháng về vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.
Báo cáo hàng tháng từ hệ thống báo cáo tập trung của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

	
	5.1.2.7. Bản điện tử - Loại khác

	
	

	
	5.1.3 Lịch công bố số liệu trước 

	
	



	
	5.1.4 Công bố đồng thời 

	
	Ngân hàng Nhà  nước

NHNN chỉ công bố các số liệu kinh tế vĩ mô và tài chính lựa chọn cho công chúng thông qua Báo cáo Thường niên của mình và công bố số liệu tiền tệ, ngân hàng trên trang web của Ngân hàng Nhà nước.


	
	5.1.5. Phổ biến thông tin theo yêu cầu 

	
	

	5.2. Siêu dữ liệu
	5.2.1. Phổ biến tài liệu về khái niệm, phạm vi, bảng phân ngành, cơ sở ghi chép, nguồn số liệu và các kỹ thuật thống kê 

	
	Chưa công bố các tài liệu về phương pháp luận

	5.3 Hỗ trợ cho người dùng tin
	5.3.1 Phổ biến thông tin về đầu mối liên lạc 

	
	

	
	5.3.2. Tĩnh sẵn có của Ca-ta-lô về các tài liệu và dịch vụ

	
	

	9. Các kế hoạch

	9.1. Gần đây
	9.1.1. Các kế hoạch cải tiến - Cải tiến gần đây

	
	Ngân hàng Nhà nước

NHNN cung cấp các số liệu cùng với các chú thích về tỷ giá hối đoái, vị thế tại Quỹ, khả năng thanh toán quốc tế, cơ quan tiền tệ, các định chế ngân hàng, điều tra ngân hàng và lãi suất  cho IMF để công bố chú thích quốc gia của Việt Nam trên Thống kê tài chính Quốc tế (IFS)

Đã chuyển từ việc yêu cầu Tổ chức tín dụng báo cáo bằng văn bản sang báo cáo điện tử đối với các báo cáo vay nước ngoài ngắn hạn và trung, dài hạn.
Toàn bộ báo cáo về tình hình thực hiện khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh được thực hiện qua hệ thống Trang điện tử (trừ trường hợp Trang điện tử gặp sự cố không thể thực hiện báo cáo). Định kỳ báo của doanh nghiệp (là bên đi vay) được rút ngắn từ háng Quý xuống hàng tháng.

	9.2. Kế hoạch chung
	9.2.1. Kế hoạch cải tiến - ngắn hạn

	
	NHNN sẽ tiếp tục triển khai cải tiến, nâng cấp Chương trình Trang điện tử để phù hợp với yêu cầu quản lý và khắc phục các vấn đề tồn tại phát sinh. 


	
	9.2.2. Kế hoạch cải tiến - trung hạn

	
	


	9.3. Tài chính
	9.3.1. Kế hoạch cải tiến - Trợ giúp kỹ thuật/tài chính - ngắn hạn

	
	

	
	9.3.2. Kế hoạch cải tiến - Trợ giúp kỹ thuật/tài chính - Trung hạn
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